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Mã đề thi 101

Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Câu 1. Hàm số y = x3 − 3x2 − 9x+ 4 đạt cực trị tại x1 và x2 thì tích các giá trị cực trị bằng:
A.−207. B. −82. C. 25. D.−302.

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình mặt cầu tâm I(2; −3; 4) và đi qua A(4; −2; 2)
là:

A. (x− 2)2 + (y + 3)2 + (z − 4)2 = 9. B. (x+ 2)2 + (y + 3)2 + (z − 4)2 = 9.
C. (x− 2)2 + (y + 3)2 + (z − 4)2 = 3. D. (x+ 2)2 + (y − 3)2 + (z + 4)2 = 9.

Câu 3. Với x > 0, ta có xπ. 4
√
x2 : x4π bằng:

A. x
1
2 . B. x. C. x2. D. x2π.x

π
2 .

Câu 4. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [−4; 3] và có đồ thị trên đoạn [−4; 3] như sau:

−5. −4. −3. −2. −1. 1. 2. 3.

−1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

0

Số điểm cực đại của đồ thị hàm số bằng:
A. 0. B. 2. C. 1. D. 3.

Câu 5. Cho số phức z = a+ bi. Phương trình nào sau đây nhận z và z làm nghiệm:
A. z2 − 2az + a2b2 = 0. B. z2 − 2az + a2 + b2 = 0. C. z2 − 2az − a2 − b2 = 0. D. z2 + 2az + a2 + b2 = 0.

Câu 6. Trong mặt phẳng cho 2018 điểm phân biệt sao cho ba điểm bất kì không thẳng hàng. Có bao nhiêu
véc tơ khác véc tơ - không có điểm đầu và điểm cuối thuộc 2018 điểm đã cho.

A. 4070360. B. 2035153. C. 4167114. D. 4070306.

Câu 7. Cho hàm số f(x) =

{
1− 2x nếux > 0

cosx nếux ≤ 0
. Tính I =

1∫
−π2

f(x)dx

A. Đáp án khác. B. I =
1

2
. C. I = 1. D. I = 0.

Câu 8. Cho a; b; c là ba số thực dương, khác 1. Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. logb a = logb c. logc a. B. logaα b =
1

α
. loga b. C. loga

(
b

a3

)
=

loga b

3
. D. aloga b = b.

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độOxyz, mặt phẳng (P ) đi qua điểmM(−1; 2; 0) và có vectơ pháp tuyến
−→n (4; 0; −5) có phương trình là:

A. 4x− 5y + 4 = 0. B. 4x− 5y − 4 = 0. C. 4x− 5z + 4 = 0. D. 4x− 5z − 4 = 0.

Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba vectơ −→a = (2; 3; −5);
−→
b = (0; −3; 4); −→c = (1; −2; 3).

Tọa độ của vectơ−→n = 3−→a + 2
−→
b −−→c là:

A.−→n = (5; 1; −10). B.−→n = (7; 1; −4). C.−→n = (5; 5; −10). D.−→n = (5; −5; −10).
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Câu 11. Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào không tồn tại?

A. lim
x→−1

x

(x+ 1)2
. B. lim

x→−∞

2x+ 1

x2 + 1
. C. lim

x→0

x√
x+ 1

. D. lim
x→+∞

cosx.

Câu 12. Tìm nguyên hàm F (x) của hàm số f(x) = 22x.

A. F (x) = 22x. ln 2. B. F (x) =
22x

ln 2
+ C. C. F (x) =

4x

ln 4
+ C. D. F (x) = 4x. ln 4 + C.

Câu 13. Hàm số y = −1

3
x3 + 2x2 + 5x− 44 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (−∞; 5). B. (−1; 5). C. (−∞; −1). D. (5; +∞).

Câu 14. Cho hình chóp S.ABCD có đáyABCD là hình vuông và SA vuông góc với (ABCD). Hình chóp này
có mặt phẳng đối xứng nào?

A. (SAC). B. (SAB). C. Không có. D. (SAD).

Câu 15. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y = x2 − 2x và y = −x2 + 4x.

A. 12. B. 9. C.
11

3
. D. 27.

Câu 16. Gọi M(x; y) là các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn log 1
3

|z − 2|+ 2

4|z − 2| − 1
> 1. Khi đó (x; y) thỏa mãn

hệ thức nào dưới đây:
A. (x+ 2)2 + y2 > 49. B. (x+ 2)2 + y2 < 49. C. (x− 2)2 + y2 < 49. D. (x− 2)2 + y2 > 49.

Câu 17. Tập xác định của hàm số y =
√

log 1
3
(x− 3)− 1 là:

A. D =

(
−∞;

10

3

]
. B. D =

(
3;

10

3

]
. C. D = (3; +∞). D. D =

[
3;

10

3

)
.

Câu 18. Hàm số y =
1

3
x3 + (m+ 1)x2 + (m+ 1)x+ 1 đồng biến trên tập xác định của nó khi:

A.−1 ≤ m ≤ 0. B. m < 0. C. m > −1. D.−1 < m < 0.

Câu 19. Tìm m để đồ thị hàm số y =
(m+ 1)x− 5m

2x−m
có tiệm cận ngang là đường thẳng y = 1.

A. m = 0. B. m =
5

2
. C. m = 1. D. m = 2.

Câu 20.
Cho hình lập phương ABCD.A′B′C ′D′ có cạnh bằng a
(tham khảo hình vẽ bên). Khoảng cách giữa hai đường
thẳng AA′ và B′D′ bằng:

A. a. B. a

√
2

2
. C.

a

2
. D. a

√
2.

A

B C

D

A′

B′
C ′

D′

Câu 21. Cho I =

1∫
0

(2x−m2)dx. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương m để I + 3 ≥ 0.

A. 4. B. 0. C. 5. D. 2.

Câu 22. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi ∆ là đường thẳng đi qua điểm M(2; 0; −3) và vuông góc
với mặt phẳng (α) : 2x− 3y + 5z + 4 = 0. Phương trình chính tắc của ∆ là:

A.
x+ 2

1
=

y

−3
=
z − 3

5
. B.

x+ 2

2
=

y

−3
=
z − 3

5
. C.

x− 2

2
=
y

3
=
z + 3

5
. D.

x− 2

2
=

y

−3
=
z + 3

5
.
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Câu 23.
Cho hàm số y = ax4+bx2+c (c 6= 0) có đồ thị sau: Xét dấu a; b; c

A. a < 0; b > 0; c > 0. B. a < 0; b > 0; c < 0.
C. a > 0; b < 0; c < 0. D. a < 0; b < 0; c < 0.

O x

y

Câu 24. Biết hàm số f(x) xác định trên R và có đạo hàm f ′(x) = (x− 1)x2(x+ 1)3(x+ 2)4. Hỏi hàm số có bao
nhiêu điểm cực trị?

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 25. Cho hình hộp đứng ABCD.A′B′C ′D′. Xét tất cả các hình bình hành có đỉnh là đỉnh của hình hộp
đó. Hỏi có bao nhiêu hình bình hành mà mặt phẳng chứa nó vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD)?

A. 4. B. 6. C. 8. D. 10.

Câu 26. Tổng bình phương các nghiệm của phương trình 7x+1 =

(
1

7

)x2−2x−3

là:

A. 4. B. 5. C. 6. D. 3.

Câu 27. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 6 chữ số phân biệt được lấy từ các số: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.
Chọn ngẫu nhiên một số từ S. Xác suất chọn được số chỉ chứa ba chữ số lẻ là:

A. P =
23

42
. B. P =

16

42
. C. P =

16

21
. D. P =

10

21
.

Câu 28. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, góc giữa đường thẳng d :


x = 5 + t
y = −2 + t

z = 4 +
√

2t
(t ∈ R) và mặt

phẳng (P ) : x− y +
√

2z − 7 = 0 bằng:
A. 900. B. 450. C. 300. D. 600.

Câu 29. Thể tích của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng x = 0 và x = 2, biết rằng thiết diện cuả vật thể bị cắt
bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (0 ≤ x ≤ 2) là một nửa đường tròn đường kính√

5x2 bằng:
A. 2π. B. 5π. C. 4π. D. 3π.

Câu 30. Cho hình nón có đường sinh bằng 2a và góc ở đỉnh bằng 900. Cắt hình nón bằng mặt phẳng (P ) đi
qua đỉnh sao cho góc giữa (P ) và mặt đáy hình nón bằng 600. Khi đó diện tích thiết diện là:

A.
4
√

2a2

3
. B.

√
2a2

3
. C.

8
√

2a2

3
. D.

5
√

2a2

3
.

Câu 31. Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A′B′C ′ có cạnh bằng a, chiều cao bằng b. Biết góc giữa hai
đường thẳng AC ′ và A′B bằng 600, tính b theo a.

A. b = 2a. B. b =

√
2

2
a. C. b =

√
2a. D. b =

1

2
a.

Câu 32. Cho một hình thang cânABCD có các cạnh đáyAB = 2a; CD = 4a, cạnh bênAD = BC = 3a. Hãy
tính thể tích của khối tròn xoay sinh bởi hình thang đó khi quay quanh trục đối xứng của nó.

A.
4
√

2πa3

3
. B.

56
√

2πa3

3
. C.

16
√

2πa3

3
. D.

14
√

2πa3

3
.

Câu 33. Có bao nhiêu điểmM thuộc đồ thị hàm số y =
x+ 2

x− 1
sao cho khoảng cách từM đến trục tung bằng

hai lần khoảng cách từ M đến trục hoành.
A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.

Câu 34. Cho hàm số y =
√
x+
√
x2 + 1, khi đó giá trị của P = 2

√
x2 + 1.y′ bằng:

A. P = 2y. B. P = y. C. P =
y

2
. D. P =

2

y
.

Câu 35. Tìm m để phương trình |x4 − 5x2 + 4| = log2m có 8 nghiệm phân biệt:
A. 0 < m <

4
√

29. B.− 4
√

29 < m <
4
√

29. C. Không có giá trị của m. D. 1 < m <
4
√

29.
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Câu 36. Cho hai đường thẳng chéo nhau d1 :
x− 3

1
=
y + 1

−1
=
z − 4

1
và d2 :

x− 2

2
=
y − 4

−1
=
z + 3

4
. Phương

trình đường vuông góc chung của d1 và d2 là:

A.
x− 7

3
=
y − 3

2
=
z + 9

−1
. B.

x− 3

3
=
y − 1

2
=
z − 1

−1
.

C.
x− 1

3
=
y − 1

2
=
z − 2

−1
. D.

x+ 7

3
=
y + 3

2
=
z − 9

−1
.

Câu 37. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (∆) đi qua điểm M(1; 1; −2), song song với

mặt phẳng (P ) : x − y − z − 1 = 0 và cắt đường thẳng (d) :
x+ 1

−2
=
y − 1

1
=
z − 1

3
, phương trình của (∆)

là:
A.
x+ 1

2
=
y + 1

5
=
z − 2

−3
. B.

x− 1

2
=
y − 1

5
=
z + 2

−3
.

C.
x+ 5

−2
=
y + 3

1
=

z

−1
. D.

x+ 1

−2
=
y + 1

5
=
z − 2

3
.

Câu 38. Cho hình hộpABCD.A′B′C ′D′, và một điểmM nằm giữa hai điểmA vàB. Gọi (P ) là mặt phẳng đi
qua M và song song với mặt phẳng (AB′D′). Cắt hình hộp bởi mặt phẳng (P ) thì thiết diện là:

A. Hình ngũ giác. B. Hình lục giác. C. Hình tam giác. D. Hình tứ giác.

Câu 39. Vớin là số nguyên dương, gọi a3n−3 là hệ số x3n−3 trong khai triển thành đa thức của (x2+1)n(x+2)n.
Tìm n để a3n−3 = 26n?

A. n = 7. B. n = 5. C. n = 6. D. n = 4.

Câu 40. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là ∆ABC vuông cân ở B, AC = a
√

2; SA = a và SA⊥(ABC). Gọi G
là trọng tâm của ∆SBC, một mặt phẳng α đi quaAG và song song vớiBC cắt SC; SB lần lượt tạiM ; N . Thể
tích khối chóp S.AMN bằng:

A.
4a3

27
. B.

2a3

9
. C.

4a3

9
. D.

2a3

27
.

Câu 41. Cho hai số thực b; c (c > 0). Kí hiệu A; B là hai điểm của mặt phẳng phức biểu diễn hai nghiệm của
phương trình z2 + 2bz + c = 0, tìm điều kiện của b và c sao cho tam giác OAB là tam giác vuông (với O là gốc
tọa độ).

A. c = b. B. c = b2. C. c = 2b2. D. b2 = 2c.

Câu 42. Cho a; b là độ dài hai cạnh góc vuông, c là độ dài cạnh huyền của một tam giác vuông. Trong đó,
(c− b) 6= 1 và (c+ b) 6= 1. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. logc+b a+ logc−b a = 2(logc+b a).(logc−b a). B. logc+b a+ logc−b a = (logc+b a).(logc−b a).
C. logc+b a+ logc−b a = −2(logc+b a).(logc−b a). D. logc+b a+ logc−b a = −(logc+b a).(logc−b a).
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Câu 43.
Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc v
(km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ thị
vận tốc như hình vẽ bên. Trong khoảng thời gian
1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là
một phần của đường parabol có đỉnh I(2; 9) và
trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời
gian còn lại vật chuyển động chậm dần đều. Tính
quãng đường S mà vật di chuyển được trong 4 giờ
đó (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

A. S = 23, 71 km. B. S = 23, 58 km.
C. S = 23, 56 km. D. S = 23, 72 km.

O
t

v

9

4

1 2 3 4

Câu 44. Tìm tập hợp tất cả giá trị thực m để đồ thị (Cm) của hàm số y = x4 −mx2 + 2m − 3 có 4 giao điểm
với đường thẳng y = 1, có hoành độ nhỏ hơn 3.

A. m ∈ (2; 11)\ {4}. B. m ∈ (2; 5). C. m ∈ (2; +∞)\ {4}. D. m ∈ (2; 11).

Câu 45. Cho hai số phức z1; z2 thỏa mãn điều kiện 2|z1 + i| = |z1 − z1 − 2i| và |z2 − i − 10| = 1. Tìm giá trị
nhỏ nhất của biểu thức |z1 − z2|?

A.
√

10 + 1. B. 3
√

5− 1. C.
√√

101 + 1. D.
√√

101− 1.

Câu 46. Cho log7 12 = x; log12 24 = y và log54 168 =
axy + 1

bxy + cx
trong đó a; b; c là các số nguyên. Tính giá trị

của biểu thức S = a+ 2b+ 3c.
A. S = 4. B. S = 19. C. S = 10. D. S = 15.

Câu 47. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình :

sinx. 2018
√

2019− cos2 x− (cosx+m).
2018
√

2019− sin2 x+m2 + 2m cosx = cosx− sinx+m

có nghiệm thực.
A. 1. B. 3. C. 2. D. 0.

Câu 48. Cho hai hàm số f(x) và g(x) có đạo hàm trên [1; 4] và thỏa mãn hệ thức sau với mọi x ∈ [1; 4] f(1) = 2g(1) = 2

f ′(x) =
1

x
√
x
.

1

g(x)
; g′(x) = − 2

x
√
x
.

1

f(x)

. Tính I =

4∫
1

[f(x).g(x)]dx

A. 4 ln 2. B. 4. C. 2 ln 2. D. 2.

Câu 49. Trong không gian với hệ tọa độOxyz, cho hai điểmA(1; 5; 0); B(3; 3; 6) và đường thẳng d :

 x = −1 + 2t
y = 1− t
z = 2t

.

Một điểmM thay đổi trên d sao cho chu vi tam giácABM nhỏ nhất. Khi đó tọa độ điểmM và chu vi tam giác
ABM là:

A. M(1; 0; 2); P = 2
√

11 +
√

29. B. M(1; 2; 2); P = 2(
√

11 +
√

29).
C. M(1; 2; 2); P =

√
11 +

√
29. D. M(1; 0; 2); P = 2(

√
11 +

√
29).
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Câu 50. Bạn An có một tấm bìa hình tròn như hình vẽ, An muốn biến hình tròn đó thành một cái phễu hình
nón. Khi đó An phải cắt bỏ hình quạt tròn OAB rồi dán hai bán kính OA và OB lại với nhau. Gọi x là góc ở
tâm hình quạt tròn dùng làm phễu. Tìm x để thể tích phễu lớn nhất?

x

O

A B

R

r A ≡ B

R

O

h

A.
π

4
. B.

2
√

6π

3
. C.

π

3
. D.

π

2
.

- - - - - - - - - - HẾT- - - - - - - - - -
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ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 101 

1 A 11 D 21 D 31 C 41 C 

2 A 12 C 22 D 32 D 42 A 

3 A 13 B 23 B 33 C 43 A 

4 C 14 A 24 B 34 B 44 A 

5 B 15 B 25 B 35 D 45 B 

6 D 16 D 26 B 36 C 46 D 

7 C 17 D 27 D 37 B 47 B 

8 C 18 A 28 C 38 B 48 B 

9 C 19 C 29 C 39 B 49 D 

10 C 20 B 30 A 40 D 50 B 

 


